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Tên ngành Mức điểm 

Ngôn ngữ Anh 25 

Quản trị kinh doanh 26 

Tài chính – Ngân hàng 24.5 

Công nghệ sinh học 22.5 

Hóa sinh 23 

Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị 

rủi ro) 
18 

Công nghệ thông tin 23.5 

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 22 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 26 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông 18.5 

Kỹ thuật Y Sinh 24.5 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19.5 

Kỹ thuật Môi trường 18 

Công nghệ thực phẩm 22 

Kỹ thuật xây dựng 17.5 

Quản lý nguồn lợi thủy sản 17.5 

Kỹ thuật Không gian 18.5 

Chương trình liên kết: 16.5 

 


